[bookmark: _Toc432751679][bookmark: _Toc65145335]PHỤ LỤC 4
DANH MỤC CÁC CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH NĂM 2022 THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTg ngày     tháng     năm 2021 
của Thủ tướng Chính phủ)

1. Danh mục các nhà máy sản xuất xi măng

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Ngành nghề / Loại hình kinh doanh
	Tiêu thụ năng lượng (TOE)

	1
	Nhà máy xi măng Hương Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bắc Giang
	Xã Hương Giang, Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
	Sản xuất xi măng
	3.524


	2
	Nhà máy xi măng Điện Biên thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên
	Xã Sam Mứn, TP. Điện  Biên, tỉnh  Điện  Biên
	Sản xuất xi măng
	42.465


	3
	Nhà máy xi măng Bút Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất xi măng
	41.497


	4
	Nhà máy xi măng Hoàng Long thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Long
	Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất xi măng
	8.246


	5
	Nhà máy xi măng Tân Thắng thuộc Công ty Xi măng Tân Thắng
	Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Sản xuất xi măng
	-

	6
	Nhà máy xi măng Thành Thắng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng
	Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất xi măng
	38.011


	7
	Nhà máy xi măng Vissai Hà Nam – DC1 thuộc Tập đoàn The Vissai

	Xã Thanh Thuỷ, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất xi măng
	28.316

	8
	Nhà máy xi măng Vissai Hà Nam – DC2 thuộc Tập đoàn The Vissai
	Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	Sản xuất xi măng
	

	9
	Nhà máy xi măng Vissai Ninh BÌnh thuộc Tập đoàn The Vissai
	Cụm CN Gián Khẩu, xã Gia Tân, Huyện  Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
	Sản xuất xi măng
	280.864


	10
	Nhà máy xi măng Vissai Đồng Bành thuộc Tập đoàn The Vissai
	Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Sản xuất xi măng
	16.105


	11
	Nhà máy xi măng Sông Lam 1 thuộc Tập đoàn The Vissai
	Xã Bài Sơn, Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
	Sản xuất xi măng
	21.537


	12
	Nhà máy xi măng Sông Lam 2 thuộc Tập đoàn The Vissai
	Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
	Sản xuất xi măng
	9.036


	13
	Nhà máy xi măng X77 thuộc Công ty Cổ phần X77
	Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất xi măng
	-

	14
	Nhà máy xi măng Xuân Thành thuộc Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành
	Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Sản xuất xi măng
	49.694


	15
	Nhà máy xi măng Nam Sơn thuộc Công ty cổ phần Xi măng Nam Sơn
	Xã Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội
	Sản xuất xi măng
	10.408

	16
	Nhà máy xi măng Hoàng Thạch thuộc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch
	Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Sản xuất xi măng
	354.881

	17
	Nhà máy xi măng Phú Tân thuộc Công ty TNHH Phú Tân
	Xã Duy Tân, Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Sản xuất xi măng
	6.279

	18
	Nhà máy xi măng Phúc Sơn thuộc Công ty Xi măng Phúc Sơn
	Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Sản xuất xi măng
	32.854

	19
	Nhà máy xi măng Thành Công 3 thuộc Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công
	Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Sản xuất xi măng
	
2.250


	20
	Nhà máy xi măng Trung Sơn thuộc Công ty CP Xây dựng  và Du lịch Bình Minh
	Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Sản xuất xi măng
	80.205


	21
	Nhà máy xi măng X18 thuộc Công ty Cổ phần Xi măng X18
	Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	Sản xuất xi măng
	52.320


	22
	Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn thuộc Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn
	Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Sản xuất xi măng
	
55.500

	23
	Nhà máy xi măng Hồng Phong thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn
	Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
	Sản xuất xi măng
	-

	24
	Nhà máy xi măng Duyên Hà thuộc Công ty TNHH Duyên  Hà
	Xã Ninh Vân, Huyện  Hoa Lư, tỉnh  Ninh Bình
	Sản xuất xi măng
	242.761


	25
	Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng 1 thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng
	Xã Ninh Vân, Huyện  Hoa Lư, tỉnh  Ninh Bình
	Sản xuất xi măng
	-

	26
	Nhà máy xi măng Hướng Dương thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Hướng Dương
	Phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	Sản xuất xi măng
	203.178


	27
	Nhà máy xi măng Tam Điệp thuộc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp
	Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh BÌnh
	Sản xuất xi măng
	143.374


	28
	Nhà máy xi măng Hữu Nghị thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Hữu Nghị
	Khu Công nghiệp Thuỵ Vân, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Sản xuất xi măng
	-

	29
	Nhà máy xi măng Sông Thao thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao
	Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
	Sản xuất xi măng
	105.830


	30
	Nhà máy xi măng Vĩnh Phú thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ
	Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
	Sản xuất xi măng
	24.506


	31
	Nhà máy xi măng Sơn La thuộc Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn
	Xã Nà Bó, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sản xuất xi măng
	-

	32
	Nhà máy xi măng Tuyên Quang thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang
	Xã Trảng Đà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	Sản xuất xi măng
	14.362


	33
	Nhà máy xi măng Tân Quang thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang - VVMI Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV
	Xã Trảng Đà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	Sản xuất xi măng
	71.638


	34
	Nhà máy xi măng La Hiên thuộc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên
	Xã La Hiên, Huyện  Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
	Sản xuất xi măng
	7.799


	35
	Nhà máy xi măng Quán Triều thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều
	Xã An Kháng, Huyện  Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	Sản xuất xi măng
	72.310


	36
	Nhà máy xi măng Quang Sơn thuộc Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn
	Xã Quang Sơn Huyện  Đồng  Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	Sản xuất xi măng
	-

	37
	Nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
	Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Sản xuất xi măng
	53.527


	38
	Nhà máy xi măng Yên Bình thuộc Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình
	Thị trấn Yên BÌnh, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Sản xuất xi măng
	86.906


	39
	Nhà máy xi măng Chinfon thuộc Công ty Xi măng Chinfon
	Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng
	Sản xuất xi măng
	334.927

	40
	Nhà máy xi măng Hải Phòng thuộc Công ty TNHH MTV Vicem Hải Phòng
	Thị trấn Minh Đức Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng
	Sản xuất xi măng
	134.079

	41
	Nhà máy xi măng Cẩm Phả thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả - Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel)
	Phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Sản xuất xi măng
	186.731

	42
	Nhà máy xi măng Hạ Long thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
	Xã Thống nhất, Huyện  Hoành  Bồ, tỉnh Quảng  Ninh
	Sản xuất xi măng
	23.567

	43
	Nhà máy xi măng Lam Thạch thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng  Quảng  Ninh
	Phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Sản xuất xi măng
	13.538

	44
	Nhà máy xi măng Thăng Long thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long
	Xã Lê Lợi, Huyện  Hoành  Bồ, tỉnh Quảng  Ninh
	Sản xuất xi măng
	23.692

	45
	Nhà máy xi măng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
	Phường QUỳnh Thiện, Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Sản xuất xi măng
	22.139


	46
	Nhà máy xi măng Áng Sơn 1 thuộc Công ty Cổ phần COSEVCO6
	Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
	Sản xuất xi măng
	-

	47
	Nhà máy xi măng Vạn Ninh thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
	Xã vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
	Sản xuất xi măng
	56.578


	48
	Nhà máy xi măng Văn Hoá thuộc Công ty CP Vật liệu Xây dựng VN
	Xã Văn Hoá, Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Sản xuất xi măng
	-

	49
	Nhà máy xi măng Sông Gianh thuộc Công ty TNHH MTV xi măng Sông Gianh - Công ty TNHH VLXD xi măng VCM
	Xã Tiến Hoá, Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Sản xuất xi măng
	198.742


	50
	Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ 1 thuộc Công ty cổ phần XM Thạnh Mỹ - ThaiGroup
	Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
	Sản xuất xi măng
	73.468


	51
	Nhà máy xi măng Bỉm Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
	Phường Ba Đình, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Sản xuất xi măng
	308.213


	52
	Nhà máy xi măng Long Son thuộc Công ty TNHH Long Sơn
	Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Sản xuất xi măng
	435.424


	53
	Nhà máy xi măng Công Thanh thuộc Tập đoàn Công Thanh
	Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
	Sản xuất xi măng
	378.567


	54
	Nhà máy xi măng Nghi Sơn 2 thuộc Công ty Xi măng Nghi Sơn
	Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
	Sản xuất xi măng
	401.411


	55
	Nhà máy xi măng Đồng Lâm thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm
	Xã Phong Xuân, Huyện Phong Điền - Thừa Thiên - Huế
	Sản xuất xi măng
	171.219


	56
	Nhà máy xi măng Luks thuộc Công ty hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam)
	Xã Tứ Hạ, Huyện  Hương  Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Sản xuất xi măng
	125.141


	57
	Nhà máy xi măng Bình Phước thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên 1
	Xã Thanh Lương, Huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
	Sản xuất xi măng
	28.503


	58
	Nhà máy xi măng Kiên Lương thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên 1
	Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Sản xuất xi măng
	254.168

	59
	Nhà máy xi măng INSEE thuộc Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
	Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

	Sản xuất xi măng
	138.758


	60
	Nhà máy xi măng Tây Ninh thuộc Công ty CP xi măng FICO Tây Ninh - Tổng CT VLXD số 1
	Xã Tân Hoà, Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	Sản xuất xi măng
	13.947






2. Danh mục các tòa nhà thương mại

	STT
	Tên tòa nhà
	Địa chỉ
	Loại tòa nhà
	Tiêu thụ năng lượng (TOE)

	1
	The Grand Hồ Tràm
	Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Khách sạn
	5.863

	2
	Trung tâm thương mại Green Square - Big C Dĩ An
	Phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	Thương mại dịch vụ
	1.033

	3
	Aeon Mall Bình Dương Canary
	[bookmark: _GoBack]Số 01 Đại Lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương
	Thương mại dịch vụ
	3.271

	4
	Tòa nhà Becamex Tower
	Becamex Tower 230 Đại Lộ Bình Dương , phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.13

	5
	Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
	Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.243

	6
	 Block F - Ocean Vista
	Km9 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Chung cư
	1.265

	7
	 Big C Cần Thơ
	khu dân cư Hưng Phú I, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
	Thương mại dịch vụ
	1.05

	8
	 Vincom Xuân Khánh Cần Thơ
	Số 209, Đường 30/04, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
	Thương mại dịch vụ
	1.945

	9
	 Khách sạn Vinpearl Luxury Đà Nẵng
	Số 07 Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
	Khách sạn
	1.672

	10
	 Novotel Danang Premier Han River
	Số 36 Bạch Đằng, phương Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
	Khách sạn
	1.547

	11
	 Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc
	Khu Du Lịch Sinh Thái Biển Bãi Bắc, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
	Khách sạn
	2.248

	12
	 Khách sạn Crowne Plaza Đà Nẵng
	Lô Số 8, Đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
	Khách sạn
	3.359

	13
	 Khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency Da Nang
	Số 5, Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
	Khách sạn
	2.28

	14
	 Trung Tâm Thương Mại Vincom Plaza Ngô Quyền Đà Nẵng
	910A Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
	Thương mại dịch vụ
	1.195

	15
	 Lotte Mart Đà Nẵng
	số 06 đường Nại Nam, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
	Thương mại dịch vụ
	1.009

	16
	 Công Ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Nguyễn Hoà
	Km38, Quốc Lộ 26, thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk
	Thương mại dịch vụ
	8.602

	17
	 Chung cư 5 tầng Hiệp Phước - Nhà số 02
	Khu Phố 3 Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Chung cư
	1.502

	18
	 Chung cư 5 tầng Hiệp Phước - Nhà số 01
	Khu Phố 3 Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Chung cư
	1.502

	19
	 Chung cư 5 tầng 1B - IDICO
	Khu phố Cầu Hang, phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Chung cư
	2.546

	20
	 Chung cư 5 tầng 1C - IDICO
	Khu phố Cầu Hang, phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Chung cư
	2.801

	21
	 BIG C TÂN HIỆP
	Số 1135, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 2, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Thương mại dịch vụ
	1.098

	22
	 Tòa nhà The Van Phu Victoria
	Khu Đô Thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội
	Chung cư
	1.875

	23
	 Khách sạn Sheraton Hà Nội
	Số 11 Xuân Diệu, K5 Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
	Khách sạn
	1.17

	24
	 Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội
	Số 15 Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Khách sạn
	1.783

	25
	 Crowne Plaza West Hanoi
	Số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
	Khách sạn
	1.378

	26
	 KHÁCH SẠN DAEWOO
	Số 360 đường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
	Khách sạn
	2.264

	27
	 Khách sạn Fortuna Ha Noi
	Số 6B Láng Hạ quận Ba Đình, TP Hà Nội
	Khách sạn
	1.2

	28
	 Khách sạn Panpacific Hà Nội
	Số 3 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội
	Khách sạn
	1.017

	29
	 Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake
	Số 5 Phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
	Khách sạn
	2.095

	30
	 Khách sạn JW Marriott Hà Nội
	Số 8, Đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
	Khách sạn
	2.687

	31
	 Hotel Du Parc HaNoi
	Số 84 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
	Khách sạn
	1.005

	32
	 Vincom Center Bà Triệu
	Số 191 Bà Triệu , phường Lê Đại Hành , quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
	Thương mại dịch vụ
	2.598

	33
	 Trung tâm thương mại Big C Thăng Long
	Số 222 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
	Thương mại dịch vụ
	2.18

	34
	 TTTM Vincom Times City- Thành Phố Của Thời Đại
	Số 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
	Thương mại dịch vụ
	7.269

	35
	 Trung tâm thương mại The Garden
	Khu đô thị The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
	Thương mại dịch vụ
	1.943

	36
	 Trung tâm thương mại AEONMALL Long Biên
	Số 27, Đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội
	Thương mại dịch vụ
	4.653

	37
	 Vincom Center Metropolis
	Số 29, Liễu Giai, Ba Đình, TP Hà Nội
	Thương mại dịch vụ
	1.785

	38
	 Trung tâm thương mại Artemis
	Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
	Thương mại dịch vụ
	1.486

	39
	 Vincom Center Nguyễn Chí Thanh
	Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP Hà Nội
	Thương mại dịch vụ
	1.816

	40
	 Savico Megamall
	Số 7 và số 9, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 17, Phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, TP Hà Nội
	Thương mại dịch vụ
	1.364

	41
	 Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City
	Số 72A, Đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
	Thương mại dịch vụ
	6.547

	42
	 Tòa nhà khách sạn Grand Plaza Hà Nội và Tòa nhà văn phòng Charmvit
	Số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
	Tòa nhà hỗn hợp
	4.074

	43
	 Trung tâm Lotte Hà Nội (Lotte Center Hanoi)
	Số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội
	Tòa nhà hỗn hợp
	7.446

	44
	 Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower
	Khu E6 Đô thị mới Cầu Giấy, Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
	Tòa nhà hỗn hợp
	4.172

	45
	 Hapulico Complex
	số 01, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
	Tòa nhà hỗn hợp
	2.401

	46
	 TÒA NHÀ VTC LẠC TRUNG
	Số 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.18

	47
	 Tòa Nhà Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam
	Số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	3.197

	48
	 Tòa nhà HCO - Khách sạn Melia Hà Nội
	Số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.45

	49
	 Toà nhà văn phòng PVI Tower
	PVI Tower, Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.413

	50
	 Tòa nhà Mobifone Yên Hòa
	Lô Vp1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	2.489

	51
	 Tòa tháp văn phòng Indochina
	Số 241 Đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.438

	52
	 Trung tâm nút mạng viễn thông liên tỉnh khu vực phía bắc tại Hà Nội
	Số 30 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	2.042

	53
	 Handiresco Tower
	Số 521 Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.031

	54
	 Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội
	Số Nhà 241, Đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.954

	55
	 Học viện Quân y
	Số 160 Phùng Hưng, Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội
	Trường học
	1.198

	56
	 Tòa nhà TD-Plaza Hải Phòng
	Lô 20, Đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
	Tòa nhà hỗn hợp
	1.07

	57
	 Tổ hợp khách sạn-căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang Centre
	Số 60 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Khách sạn
	1.048

	58
	 Duyên Hà Resort Cam Ranh
	Lô D9b, Khu 3, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm,  tỉnh Khánh Hòa
	Khách sạn
	1.817

	59
	 Sheraton Nha Trang Hotel & Spa
	Số 26, 28 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Khách sạn
	1.093

	60
	 Khách sạn San Havana Nha Trang
	Số 38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Khách sạn
	1.508

	61
	 Big C Nha Trang
	Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Thương mại dịch vụ
	1.064

	62
	 Cảng hành không Quốc tế Cam Ranh
	Phường Cam Nghĩa, TP  Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
	Thương mại dịch vụ
	1.037

	63
	 The Costa Nha Trang
	Số 32, 34 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Tòa nhà hỗn hợp
	1.185

	64
	 Vinpearl Land Nha Trang
	Lô D6B2&D7A1, khu 2 Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
	Tòa nhà hỗn hợp
	1.295

	65
	 Khách sạn Quốc tế Aristo
	028 Đường Yết Kiêu, phường Kim Tân, TP Lào Cai, Lào Cai
	Khách sạn
	1.492

	66
	 Four Seasons The Nam Hải
	Khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
	Khách sạn
	1.84

	67
	 Vinpearl  Resort & Spa Hạ Long
	Đảo Rều, phường Bãi Cháy, TP  Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Khách sạn
	1.169

	68
	 Royal Hạ Long Hotel
	Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Khách sạn
	1.47

	69
	 Khách sạn Hồng Vận Grand
	P Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	Khách sạn
	1.28

	70
	 Khách Sạn Âu Lạc Hạ Long
	Phường Tuần Châu, TP  Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Khách sạn
	1.199

	71
	 Khách sạn Quốc tế Lợi Lai
	Số 69A, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	Khách sạn
	1.009

	72
	 Trung Tâm Thương Mai Vincom Plaza Hạ Long
	Khu Cột Đồng Hồ, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Thương mại dịch vụ
	1.069

	73
	 Sun World Ha Long Park
	Số 277 Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, TP  Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Thương mại dịch vụ
	2.018

	74
	 Trung tâm thương mại Vincom Plaza Trần Phú Thanh Hóa
	27 Trần Phú , phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Thương mại dịch vụ
	1.262

	75
	 Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô
	Thôn Cù Dù, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tòa nhà hỗn hợp
	2.208

	76
	 Khách sạn Bến Thành Rex
	Số 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	1.54

	77
	 Pullman Saigon Centre
	Số 148 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	1.097

	78
	 Khách sạn Windsor Plaza
	Số 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	2.472

	79
	 Khách sạn Caravelle
	Số 19-23 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 8, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	1.405

	80
	 Khách sạn Nikko Saigon
	Số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	2.009

	81
	 Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn
	Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	1.003

	82
	 Khách sạn Le Meridien Sai Gon
	Số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	1.818

	83
	 Khách sạn Sheraton Sài Gòn
	Số 80 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	2.21

	84
	 Renaissance Riverside Hotel
	Số 8-15 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	1.244

	85
	 Duyên Hà Resort Cam Ranh
	Lô D9B, Khu Số 3, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
	Khách sạn
	1.817

	86
	 Park Hyatt Sài Gòn
	Số 101 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	1.338

	87
	 Thảo Điền Pearl
	Số 12 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	1.105

	88
	 Khách sạn Sofitel Plaza Saigon
	Số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	1.05

	89
	 Khách sạn New World Sài Gòn
	số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Khách sạn
	1.37

	90
	 Aeon Bình Tân
	Số 1 Đường Số 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	4.468

	91
	 Trung tâm thương mại SC Vivo City
	Số 1058 Nguyễn Văn Linh, khu phố 1, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	3.054

	92
	 Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall
	Số 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	3.392

	93
	 Hùng Vương Plaza
	Số 126 Hùng Vương, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	1.407

	94
	 An Đông Plaza
	Số 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	2.39

	95
	 Tòa nhà Lotte Mart GVP
	Số 18 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	1.628

	96
	 The Garden Mall
	Số 190 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	1.141

	97
	 Vincom Plaza Thủ Đức
	Số 216 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	1.161

	98
	 Trung tâm Thương mại Quốc tế
	Số 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	1.721

	99
	 Diamond Plaza
	Số 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 5, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	1.038

	100
	 Siêu thị Emart - Chi nhánh Gò Vấp
	Số 366 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	1.327

	101
	 Trung tâm thương mại Lotte Mart Nam Sài Gòn
	Số 469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	1.683

	102
	 Trung tâm thương mại Saigon Centre
	Số 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	5.329

	103
	 Vincom Center Đồng Khởi
	Số 72 Lê Thánh Tôn Và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	4.542

	104
	 Công ty Quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền
	Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Khu phố 6, phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	2.387

	105
	 Trung tâm MM Mega Market An Phú
	Khu B, Khu đô thị mới An Phú - An Khánh, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	1.029

	106
	 Parkson Hùng Vương Plaza
	Số 126, Hùng Vương, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	1.4

	107
	 Vincom Mega Mall Thảo Điền
	Số 161, Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	2.154

	108
	 Aeon Tân Phú Celadon
	Số 30, Đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	3.598

	109
	 Tòa nhà Vincom Center
	Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Thương mại dịch vụ
	1.073

	110
	 Petroland Tower
	Số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà hỗn hợp
	1.115

	111
	 BITEXCO FINANCIAL TOWER
	Số 2 Hải Triều - 45 Ngô Đức Kế - 36 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà hỗn hợp
	3.415

	112
	 Tòa nhà nhà Times Square
	Số 22-36 Nguyễn Huệ Và 57-69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà hỗn hợp
	3.04

	113
	 Viettel Complex Building
	Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà hỗn hợp
	1.528

	114
	 Tháp 2 Saigon Centre
	Số 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà hỗn hợp
	1.993

	115
	 Parkson Flemington
	Số 184 đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà hỗn hợp
	1.996

	116
	 Vincom Center Đồng Khởi-Văn phòng
	Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	2.257

	117
	 Sun Wah Tower
	Số 115 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.067

	118
	 Royal Tower
	Số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.205

	119
	 Ngôi nhà Đức Thành Phố Hồ Chí Minh
	Số 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.027

	120
	 Toà nhà văn phòng Pico Plaza
	Số 20 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.826

	121
	 Tòa nhà Vietcombank Tower
	Số 5 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.227

	122
	 Centec Tower
	Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh
	Tòa nhà văn phòng, Trụ sở
	1.121

	123
	 Tòa nhà Trường ĐH RMIT Việt Nam
	Số 702 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh
	Trường học
	1.132
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